
Phụ lục 1: Bảng thống kê tình hình học sinh năm học 2024-2025. 

       BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH  

                 NĂM HỌC: 2024 - 2025   

TT KHỐI TỔNG SỐ NỮ  

1 6 110 52 
 

2 7 81 41 
 

3 8 92 49 
 

4 9 60 29 
 

TỔNG CỘNG 343 171 
 

    
 

   DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC KHỐI LỚP 
 

TT LỚP TS HỌC SINH GVCN Nữ 

1 6/1 37 Nguyễn Thị Thúy Kiều 18 

2 6/2 36 Huỳnh Thị Hạnh 17 

3 6/3 37 Trần Thị Thương 17 

4 7/1 40 Lưu Quốc Dương 19 

5 7/2 41 Đoàn Thị Kim Yên 22 

6 8/1 30 Châu Quang Vũ 17 

7 8/2 32 Nguyễn Minh Kiểm 17 

8 8/3 30 Lê Thị A Thắm 15 

9 9/1 30 Võ Thị Yên 14 

10 9/2 30 Huỳnh Vũ Ngọc Ánh 15 

     
 

TỔNG HỢP DANH SÁCH DÂN TỘC - KHUYẾT TẬT 
 

TT Họ và tên Lớp Ghi chú 
 

1 Nguyễn Thị Minh Ngọc 7/1 Dân tộc Cor 
 

2 Nguyễn Văn Huy Nhất 6/2 Khuyết tật (Đang KT HS) 
 

3 Trần Thị Khánh Huynh 6/2 Khuyết tật (Đang KT HS) 
 

4 Lê Lữ Công Hậu 7/1 Khó khăn về trí tuệ 
 

5 Lương Minh Trang 8/1 Khiếm thính 
 

6 Đoàn Lê Ngọc Anh 8/2 Khó khăn về trí tuệ 
 

7 Khấu Gia Bảo 8/3 Khiếm thị 
 

8 Lê Văn Huy 8/3 Khiếm thị 
 

9 Nguyễn Văn Tiến Đạt 6/3 Khuyết tật (Đang KT HS) 
 

10       
 

 

 

 

 



Phụ lục 2: Bảng thống kê VC, NLĐ năm học 2024-2025 

  Tổng 

số 

Trong tổng số 
Ghi chú 

Chức danh Nữ Đ.viên ThS ĐH CĐ T.Cấp 

Cán bộ, giáo viên, NV 28 20 13 2 18 0 3 
 

T R O 

N G  

TỔNG 

SỐ  

Ban giám hiệu 2 0 2 1 
    

GV (TPT) 1 1 0 
 

1 
  

HĐ1 

GV trực tiếp dạy 19 16 10 1 16 
   

C H I A 

RA 

Văn 3 2 2 
 

3 
   

Sử 1 1 
  

1 
   

Thể dục 2 1 1 
 

1 
  

HĐ1 

Địa 1 1 1 1 
    

Toán 3 3 2 
 

3 
   

Lý 2 1 1 
 

2 
  

T. T1 

Hóa 1 1 0 
 

1 
   

Sinh 1 1 
  

1 
   

Anh 2 2 1 
 

1 
   

Công dân 1 1 
  

1 
  

HĐ1 

Nhạc 0 0 
  

0 
   

Mỹ thuật 1 1 
  

1 
   

Tin 1 1 
  

1 
   

Nhân viên 6 4 3 
 

1 
 

3 2HĐ 

C H I A  

RA 

Kế toán 1 1 
  

1 
   

Văn thư 1 1 
    

1 
 

Th. bị, YT 1 1 1 
   

1 
 

Thư viện 1 1 1 
   

1 
 

BV, PV 2 
 

1 
    

2HĐ 

 

Phụ lục 3:  Cơ sở vật chất 

Diện tích: 10.949,2m
2

  ; 
 
bình quân diện tích 40m

2
/học sinh 

STT Tên công trình 

Năm 

xây 

dựng 

Quy 

mô 

Số 

phòng 

hiện có 

Nhu 

cấu 

mức 2 

Đề xuất 

1 Khối phòng học:    07  

  

 

 

 

- Phòng học học tập 

 

 

 

2011 

2021 

 

 

 

KC 

KC 

 

 

 

8 

2 

 

 

 

 

7 

- 01 Âm nhạc 

- 01 Ngoại ngữ 

- 01 Mĩ thuật 

- 01 Tin học 

- 01 Đa chức 

năng 

- 02 tổ KHTN, 

KHXH 

 - Phòng học bộ môn 2017 KC 4   



2 Khối phòng hỗ trợ học tập:    02  

2.1 - Thư viện 2017 KC 2   

2.2 - Phòng truyền thống 2017 KC 1   

2.3 - Phòng hoạt động Đoàn, Đội 2011 KC 0 1  

2.4 - Phòng hỗ trợ giáo dục học 

sinh khuyết tật hòa nhập 

0 0 0 1  

2.5 - Phòng đồ dùng chuẩn bị 

giảng dạy 

2017 KC 3   

3 Khối phòng hành chính 

quản trị: 

   05  

3.1 - Phòng hiệu trưởng 2011 KC 1   

3.2 - Phòng Phó hiệu trưởng 2011 KC 1   

3.3 - Văn phòng 2011 KC 1   

3.4 - Phòng Hội đồng giáo viên 0 0 0 1  

3.5 - Phòng sinh hoạt Tổ chuyên 

môn 

2011 KC 1/2 1  

3.6 - Phòng hoạt động Công 

đoàn, Đảng 

2011 KC 1/2   

3.7 - Phòng nghỉ giáo viên 2011 KC 1   

3.8 - Phòng y tế học đường 2011 KC 1/2 1  

3.9 - Kho 0 0 0 1  

3.10 - Phòng thường trực, bảo vệ 0 0 0 1  

4 Khu sân chơi, bãi tập:      

 (Diện tích ít nhất bằng 25% 

tổng diện tích sử dụng của 

trường) 

2740m
2 

  1 - 01 nhà đa năng 

rộng 450m
2
/nhà 

 

5 Khu vệ sinh:      

 + Khu vệ sinh học sinh 2011 Cấp 4 1   

 + Khu vệ sinh giáo viên 2011 Cấp 4 1   

6 Khu để xe:      

 + Nhà để xe học sinh 2012 Cấp 4 1   

 + Nhà để xe giáo viên 2013 Cấp 4 1   

7 Khối phục vụ sinh hoạt:      

 - Phòng ngủ cho học sinh 0 0 0   

 - Bếp nấu 0 0 0   

 - Kho 0 0 0   

 Tổng nhu cầu phòng học và làm việc: 14 phòng, 01 nhà đa năng. 
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Phụ lục 04 
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9 

TRUYỀN 

THỐNG 

NHÀ 

TRƯỜNG 

- Hiểu được những truyền thống 

tốt đẹp của trường, của lớp. 

- Tự hào và yêu mến trường, lớp. 

- Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy 

truyền thống của trường, lớp. 

* Nội dung tích hợp giáo dục 

pháp luật:  

- Giúp HS hiểu được quyền và 

nghĩa vụ học tập theo quy định 

của Nhà nước ta. (Tham khảo 

tài liệu riêng đã phát) 

 

- Bầu cán bộ lớp  

- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ 

năm học. 

- Thảo luận về nhiệm vụ của người 

học  

- Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp cuối 

cấp THCS. 

- Thi viết, vẽ,... ca ngợi truyền 

thống nhà trường. 

10 

CHĂM 

NGOAN 

HỌC 

GIỎI 

- Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, 

xây dựng ý thức trách nhiệm trong 

học tập. 

- Rèn luyện kĩ năng, phương pháp 

học tập đúng đắn. 
 

- Biết giúp đỡ nhau trong học tập* 

Nội dung tích hợp giáo dục pháp 

luật:  

- Giúp HS hiểu được quyền và 

nghĩa vụ học tập theo quy định 

của Nhà nước ta. (Tham khảo 

tài liệu riêng đã phát) 

- Thi tìm hiểu thư Bác (1945 và 

1968). 

- Đăng kí thi đua học tập tốt. 

- Sinh hoạt theo chủ đề "Em là nhà 

khoa học". 

- Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề tự 

chọn. 

11 

TÔN SƯ 

TRỌNG 

ĐẠO 

- Hiểu được công lao to lớn của 

thầy cô giáo, xác định trách nhiệm 

và bổn phận của người học sinh 

đối với thầy cô giáo. 

- Có thái độ biết ơn và kính trọng 

thầy cô giáo. 

- Rèn luyện hành vi và kĩ năng 

ứng xử có văn hóa trong giao tiếp 

với thầy cô giáo.* Nội dung tích 

hợp giáo dục pháp luật:  

- Giúp HS hiểu được thế nào là 

tôn sư trọng đạo. Cách thể hiện 

lòng TSTĐ. (Tham khảo tài liệu 

riêng đã phát) 

- Thảo luận chủ đề "Tôn sư trọng 

đạo". 

- Đăng kí "Tuần học tốt". 

- Tổ chức kỉ niệm ngày 20-11. 

 

12 UỐNG - Có hiểu biết về truyền thống dân - Thảo luận về chủ đề "Thanh niên 
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NƯỚC 

NHỚ 

NGUỒN 

tộc, về anh bộ đội Cụ Hồ. 

- Có ý thức tự hào, tôn trọng truyền 

thống dân tộc. 

- Biết giữ gìn và phát huy truyền 

thống dân tộc.* Nội dung tích 

hợp giáo dục pháp luật:  

- Giúp HS hiểu thế nào là bảo vệ 

Tổ quốc.... (Tham khảo tài liệu 

riêng đã phát) 

phát huy truyền thống cách mạng 

của dân tộc". 

- Thi văn nghệ. 

- Tổ chức Hội vui học tập. 

 

1 – 2 

 

 

 

 

 

 

MỪNG 

ĐẢNG, 

MỪNG 

XUÂN 

 

 

 

 

- Hiểu được vai trò và công ơn của 

Đảng cộng sản Việt Nam đối với 

quê hương đất nước. 

- Nâng cao lòng yêu nước, yêu quê 

hương. 

- Thực hiện lối sống có văn hóa, 

tích cực giữ gìn và phát huy bản 

sắc văn hóa của dân tộc 

- Tìm hiểu về đường lối đổi mới 

của Đảng. 

- Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, 

mừng xuân. 

3 

TIẾN 

BƯỚC 

LÊN 

ĐOÀN 

- Hiểu mục đích, nhiệm vụ, truyền 

thống vẻ vang của Đoàn. 

- Tự hào, tin tưởng và phấn khởi 

về Đoàn THCS Hồ Chí Minh. 

- Biết tổ chức các hoạt động kỉ 

niệm ngày thành lập Đoàn, các 

hoạt động tập thể. 

* Nội dung tích hợp giáo dục 

pháp luật:  

- Giúp HS hiểu lý tưởng sống là 

gì, Người sống có lý tưởng là 

sống như thế nào; Lý tưởng sống 

của thanh niên... (Tham khảo tài 

liệu riêng đã phát) 

- Tọa đàm về vai trò của Đoàn và lí 

tưởng của thanh niên ta hiện nay. 

- Giao lưu với Đoàn viên ưu tú. 

- Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề 

26-3. 

 

4 

 

 

 

 

 

HÒA 

BÌNH VÀ 

HỮU 

NGHỊ 

 

 

 

 

- Rèn luyện các kĩ năng hành động 

và ứng xử cơ bản. 

- Rèn luyện thái độ tôn trọng, lịch 

sự khi giao tiếp với mọi người. 

* Địa chỉ tích hợp:  

(Tham khảo tài liệu tích hợp) 

- Tổ chức diễn đàn thanh niên về 

chủ đề hòa bình và hữu nghị. 

- Sinh hoạt văn nghệ chào mừng 

ngày 30-4. 

- Tổ chức Hội vui học tập..* Nội 

dung tích hợp:  

-Bảo vệ hòa bình và hữu nghị là 

gì? Giá trị của HB&HN... 

5 BÁC HỒ - Hiểu biết về thân thế và sự - Thảo luận chủ đề "Bác Hồ với 
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KÍNH 

YÊU 

nghiệp của Bác Hồ trong công 

cuộc cách mạng của dân tộc, về 

tình cảm của Bác đối với thiếu nhi. 

- Kính trọng và biết ơn công lao 

của Bác. 

- Tích cực học tập và rèn luyện lập 

thành tích dâng lên Bác. 

thanh niên". 

- Sinh hoạt văn nghệ chào mừng 

ngày 19-5. 

 

 Phụ lục 5:  Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp trung học cơ sở 

Nội dung giáo dục Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Ghi chú 

Môn học bắt buộc   

Ngữ văn 140 140 140 140   

Toán 140 140 140 140   

Ngoại ngữ 1 105 105 105 105   

Giáo dục công dân 35 35 35 35   

Lịch sử và địa lí 105 105 105 105   

Khoa học tự nhiên 140 140 140 140   

Công nghệ 35 35 52 52   

Tin học  35 35 35 35   

Giáo dục thể chất 70 70 70 70   

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) 70 70 70 70   

Hoạt động giáo dục bắt buộc           

Hoạt động trải nghiệm hướng 

nghiệp 
105 105 105 105 

  

Nội dung giáo dục địa phương 35 35 35 35   

Tổng số tiết học/năm học 1015 1015 1032 1032   

Số tiết học trung bình/tuần 29 29 29.5 29.5   

 

 

 

 



Nội dung giáo dục 
Số tiết/năm 

học 

Thời lượng 

kiểm tra 
Ghi chú 

Ngữ văn 140 90 phút  

Toán 140 60 phút  

Tiếng Anh 105 60 phút  

Giáo dục công dân 35 45 phút  

Lịch sử và địa 

lý 

Lịch sử 
105 60 phút 

 

Địa lý  

 

Khoa học tự 

nhiên 

Hóa  

 
140 

 

 
90 phút 

 

Lý  

Sinh  

Tổng hợp 

KHTN 

 

Công nghệ    

Khối 6 35 45 phút  

Khối 7 35 45 phút  

Khối 8 52 45 phút  

Khối 9 52 45 phút  

Tin học 35 45 phút  

Giáo dục thể chất 70 45 phút  

Nghệ thuật Âm nhạc 35 45 phút  

Mĩ thuật 35 45 phút  

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 

Chào cờ + 

SHL 
70 

 
45 phút 

 
Trừ CC; SHL 

TN CĐ 35 

Giáo dục địa phương 35 45 phút  

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 6: Bảng định biên số tiết dạy cụ thể theo từng học kỳ khối 6,7,8,9.

TT MÔN/TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TC

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

Hóa 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Lí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Sinh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Sử 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27

Địa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

MT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

11 HĐTN CĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

CC-SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 522

HĐTN 

&HN

GDĐP

Tổng số tiết/ tuần

C.Nghệ

10
Nghệ 

thuật

GDTC

Tin

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ

Lịch sử 

& Địa lí

4 KHTN

BẢNG ĐỊNH BIÊN TIẾT DẠY LỚP 6- NĂM HỌC 2024-2025

HỌC KỲ 1

GDCD

5

 
 

 

                   



TT MÔN/TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TỔNG CỘNG

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

Hóa 0

Lí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 39

Sinh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 29

Sử 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

Địa 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

MT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

11 HĐTN CĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

CC-SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 493

5
Lịch sử 

& Địa lí

BẢNG ĐỊNH BIÊN TIẾT DẠY LỚP 6- NĂM HỌC 2024-2025

HỌC KỲ 2

HĐTN 

&HN

GDĐP

Tổng số tiết/ tuần

GDCD

GDTC

Tin

C.Nghệ

10
Nghệ 

thuật

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ

4 KHTN

 

 

 

 



TT MÔN/TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TC

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

Hóa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Lí 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

Sinh 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28

Sử 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

Địa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

MT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

11 HĐTN CĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

CC-SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 522

5
Lịch sử 

& Địa lí

HĐTN 

&HN

GDĐP

Tổng số tiết/ tuần

BẢNG ĐỊNH BIÊN TIẾT DẠY LỚP 7- NĂM HỌC 2024-2025

HỌC KỲ 1

GDCD

GDTC

Tin

C.Nghệ

10
Nghệ 

thuật

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ

4 KHTN

 

 

 



TT MÔN/TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TC

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

Hóa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Lí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Sinh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

Sử 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

Địa 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

MT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

11 HĐTN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

CC-SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 493

5
Lịch sử 

& Địa lí

BẢNG ĐỊNH BIÊN TIẾT DẠY LỚP 7- NĂM HỌC 2024-2025

HỌC KỲ 2

HĐTN 

&HN

GDĐP

Tổng số tiết/ tuần

GDCD

GDTC

Tin

C.Nghệ

10
Nghệ 

thuật

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ

4 KHTN

 

 

 

 



TT MÔN/TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TC

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

Hóa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 31

Lí 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Sinh 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 23

Sử 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

Địa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

MT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

11 HĐTN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

CC-SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 531

5
Lịch sử 

& Địa lí

HĐTN 

&HN

GDĐP

Tổng số tiết/ tuần

BẢNG ĐỊNH BIÊN TIẾT DẠY LỚP 8- NĂM HỌC 2024-2025

HỌC KỲ 1

GDCD

GDTC

Tin

C.Nghệ

10
Nghệ 

thuật

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ

4 KHTN

 

 

 

  

 



TT MÔN/TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TC

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

Hóa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Lí 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24

Sinh 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27

Sử 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

Địa 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

9 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

MT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

11 HĐTN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

CC-SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 501

5
Lịch sử 

& Địa lí

BẢNG ĐỊNH BIÊN TIẾT DẠY LỚP 8- NĂM HỌC 2024-2025

HỌC KỲ 2

HĐTN 

&HN

GDĐP

Tổng số tiết/ tuần

GDCD

GDTC

Tin

C.Nghệ

10
Nghệ 

thuật

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ

4 KHTN

 

 

 

 



TT MÔN/TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TC

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

Hóa 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

Lí 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28

Sinh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Sử 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27

Địa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

MT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

11 HĐTN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

CC-SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 522

4 KHTN

5
Lịch sử 

& Địa lí

BẢNG ĐỊNH BIÊN TIẾT DẠY LỚP 9- NĂM HỌC 2024-2025

HỌC KỲ 1

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ

HĐTN 

&HN

GDĐP

Tổng số tiết/ tuần

GDCD

GDTC

Tin

C.Nghệ

10
Nghệ 

thuật

 

 

 

 

 



TT MÔN/TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TC

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

Hóa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 32

Lí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Sinh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 19

Sử 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

Địa 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

MT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

11 HĐTN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

CC-SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510

4 KHTN

5
Lịch sử 

& Địa lí

BẢNG ĐỊNH BIÊN TIẾT DẠY LỚP 9- NĂM HỌC 2024-2025

HỌC KỲ 2

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ

HĐTN 

&HN

GDĐP

Tổng số tiết/ tuần

GDCD

GDTC

Tin

C.Nghệ

10
Nghệ 

thuật

 

 

 

 



Phụ lục 6: Bảng định biên số tiết dạy cụ thể theo từng học kỳ khối 6,7,8,9.

TT MÔN/TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TC

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

Hóa 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Lí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Sinh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Sử 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27

Địa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

MT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

11 HĐTN CĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

CC-SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 522

HĐTN 

&HN

GDĐP

Tổng số tiết/ tuần

C.Nghệ

10
Nghệ 

thuật

GDTC

Tin

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ

Lịch sử 

& Địa lí

4 KHTN

BẢNG ĐỊNH BIÊN TIẾT DẠY LỚP 6- NĂM HỌC 2024-2025

HỌC KỲ 1

GDCD

5
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